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Câu 1 (2,0 điểm).
a. Cho bảng số liệu về dân số và diện tích một số tỉnh ở nước ta năm 2014, hãy tính mật độ dân số của các tỉnh.
	        Tỉnh
	Hà Giang
	Điện Biên
	Thái Bình
	Kon Tum
	Long An

	Diện tích (km2)
	7914,9
	9562,9
	1570,8
	9689,6
	4495,0

	Dân số (nghìn người)
	802,0
	547,8
	1789,2
	495,9
	1484,7


                                                                                                     (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2015)
b. Qua kết quả đã tính và kiến thức đã học, chứng minh rằng dân cư nước ta có sự phân bố khác nhau giữa khu vực đồng bằng với khu vực miền núi, cao nguyên.
Câu (2,0  điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Nhận xét và giải thích sự khác nhau về ngành chăn nuôi lợn giữa Đồng bằng sông Hồng với Tây Nguyên. Giá thịt lợn tăng khá cao trên thị trường nước ta trong thời gian gần đây là do nguyên nhân chủ yếu nào?
b. Kể tên 4 vườn quốc gia thuộc vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 3 (3,0 điểm). 
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 26) và kiến thức đã học, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng. Vì sao Đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung công nghiệp cao hàng đầu nước ta?
b. Phân tích những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên có ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.
Câu 4 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2017
 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2007
	2015
	2017

	Xuất khẩu
	14,5
	32,4
	48,6
	162,0
	215,1

	Nhập khẩu
	15,6
	36,8
	62,8
	165,6
	213,2


                                      (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2018)
a. Tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta qua các năm.
b. Qua bảng số liệu trên, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu hàng hoá của nước ta theo các năm.
c. Nhận xét và giải thích tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta ở giai đoạn trên.
----- Hết -----
 - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: …………………………………………………… Số báo danh: ………………….
Chữ ký Giám thị 1: .………………………………… Giám thị 2: …………………………………….
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	Câu
	Ý
	Nội dung 
	Điểm

	
1
(2 đ)
	a
	Tính mật độ dân số của các tỉnh (Đơn vị: người/km2)
	Tỉnh
	Hà Giang
	Điện Biên
	Thái Bình
	Kon Tum
	Long An

	Mật độ
	101
	57
	1139
	51
	330



	1,0

	
	b
	Chứng minh rằng dân cư nước ta có sự phân bố khác nhau giữa khu vực đồng bằng với khu vực miền núi, cao nguyên
	1,0

	
	
	- Dân cư phân bố không đều: Tập trung đông ở đồng bằng, thưa thớt ở miền núi, cao nguyên.
	0,5

	
	
	- Các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Kon Tum thuộc khu vực miền núi, cao nguyên có mật độ dân số thấp.
	0,25

	
	
	- Các tỉnh: Thái Bình, Long An thuộc khu vực đồng bằng có mật độ dân số cao hơn.
	0,25

	2
(2 đ)
	a
	Nhận xét và giải thích sự khác nhau về ngành chăn nuôi lợn giữa vùng Đồng bằng sông Hồng với Tây Nguyên. Giá thịt lợn tăng khá cao trên thị trường nước ta trong thời gian gần đây là do nguyên nhân chủ yếu nào?
	1,0


	
	
	- Nhận xét
	

	
	
	+ Đồng bằng sông Hồng chăn nuôi lợn phát triển hơn so với Tây Nguyên.
	0,125

	
	
	+ Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các tỉnh theo bình quân đầu người ở ĐBSH cao hơn các tỉnh ở Tây Nguyên.
	0,125

	
	
	+ DC: Các tỉnh ở ĐBSH trên 40kg/người, ở Tây Nguyên dưới 40 kg/người.
	0,125

	
	
	- Giải thích Đồng bằng sông Hồng chăn nuôi lợn phát triển hơn Tây Nguyên
	

	
	
	+ Đồng bằng sông Hồng có nguồn thức ăn dồi dào hơn so với Tây Nguyên. 
	0,125

	
	
	+ ĐBSH là vùng thâm canh cây lương thực, TN là vùng chuyên canh cây công nghiệp.
	0,125

	
	
	+ ĐBSH có dân số đông nên thị trường tiêu thụ của lớn (Tây Nguyên có dân số ít nên thị trường tiêu thụ hạn chế hơn)
	0,125

	
	
	- Nguyên nhân giá thịt lợn khá cao trong thời gian gần đây
	

	
	
	+ Dịch tả lợn Châu Phi (hoặc dịch bệnh)
	0,125

	
	
	+ Các nguyên nhân khác (nguồn cung nhỏ hơn cầu...)
	0,125

	
	b
	Tên của 4 vườn quốc gia thuộc vùng Bắc Trung Bộ: Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã.
	1,0

	3
(3 đ)
	a
	Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng. Vì sao Đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung công nghiệp cao hàng đầu nước ta?
	1,5

	
	
	- Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
	

	
	
	+ Hình thành sớm nhất và phát triển mạnh trong thời kì CNH, HĐH.
	0,125

	
	
	+ Giá trị sản xuất công nghiệp của ĐBSH tăng mạnh
	0,125

	
	
	+ Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng.
	0,125

	
	
	+ Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 chiếm 42,2 % cơ cấu GDP
	0,125

	
	
	+ Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng: luyện kim, cơ khí, hoá chất, khai khoáng, sản xuất hàng tiêu dùng…
	0,125

	
	
	+ Có các ngành công nghiệp trọng điểm: CN chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, cơ khí.
	0,125

	
	
	+ Có các trung tâm công nghiệp với quy mô lớn, rất lớn (Hoặc giá trị trung tâm CN).
	0,125

	
	
	+ Các sản phẩm công nghiệp quan trọng: máy công cụ, động cơ điện, thiết bị điện tử, vải, quần áo, dược phẩm…
	0,125

	
	
	- Đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung công nghiệp cao hàng đầu nước ta
	

	
	
	+ Lao động dồi dào và có trình độ.
	0,125

	
	
	+ Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật khá hoàn thiện.
	0,125

	
	
	+ Vị trí địa lí thuận lợi.
	0,125

	
	
	+ Các nhân tố khác: có chính sách đầu tư, thị trường…
	0,125

	
	b
	Những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên có ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế của vùng. (Yêu cầu HS trình bày và nêu được thuận lợi trong phát triển kinh tế)
	1,5

	
	
	- Đất: Đất badan rộng lớn (1,36 triệu ha – 66% diện tích đất badan cả nước) thuận lợi phát triển cây công nghiệp.
	0,25

	
	
	- Khí hậu:
+ Cận xích đạo phân hoá theo độ cao thuận lợi phát triển cây công nghiệp và đa dạng hoá cây trồng.
	0,25

	
	
	+ Mùa khô kéo dài thuận lợi cho phơi sấy, bảo quản nông phẩm.
	0,125

	
	
	- Khí hậu cao nguyên mát mẻ, phong cảnh đẹp (Đà Lạt, Biển Hồ, vườn quốc gia Yok Đôn…) là cơ sở để phát triển ngành du lịch sinh thái.
	0,25

	
	
	- Nguồn nước dồi dào, độ dốc địa hình lớn tạo tiềm năng thuỷ điện lớn (đứng thứ hai cả nước) tạo thuận lợi phát triển công nghiệp năng lượng.
	0,25

	
	
	- Rừng tự nhiên gần 3 triệu ha, có nhiều lâm sản với giá trị kinh tế cao tạo thuận lợi phát triển ngành lâm nghiệp.
	0,125

	
	
	- Có nhiều cao nguyên, diện tích chăn thả lớn…tạo thuận lợi để chăn nuôi gia súc lớn.
	0,125

	
	
	- Khoáng sản: Bô xít có trữ lượng khá lớn (hơn 3 tỉ tấn) là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm.
	0,125

	4
(3 đ)
	a
	Tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2007
	2015
	2017

	Cán cân
	- 1,1
	- 4,4
	- 14,2
	- 3,6
	+ 1,9


* Tính đúng: Mỗi số liệu: 0,1 điểm;  * Thiếu đơn vị: - 0,25 điểm
	0,5

	
	b
	Biểu đồ: Biểu đồ cột ghép, các loại khác không cho điểm; Không chính xác: trừ 0,25 điểm; Thiếu thông tin (tên biểu đồ, chú thích, đơn vị, số liệu): trừ 0,25 điểm.
	1,5

	
	c
	Nhận xét và giải thích tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá từ năm 2000 đến năm 2017
	1,0

	
	
	- Nhận xét
+ Giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu đều tăng liên tục. 
	0,25

	
	
	+ Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu (xuất khẩu tăng 14,8 lần còn nhập khẩu tăng 13,6 lần).
	0,25

	
	
	+ Cán cân xuất nhập khẩu: Chủ yếu nhập siêu, năm 2017 xuất siêu: 1,9 tỉ USD.
	0,25

	
	
	- Giải thích
	

	
	
	+ Do kết quả của công cuộc đổi mới.
	0,125

	
	
	+ Chính sách mở cửa, kinh tế phát triển, thị trường rộng mở, nước ta gia nhập vào WTO…
	0,125
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